
TOÁN 4 - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 5 chục triệu, 9 triệu, 2 trăm nghìn, 4 trăm và 7 đơn vị là:
A. 59 020 407 B. 59 200 407 C. 50 920 407 D. 59 200 470

Câu 2: Số 345 829 100 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:
A. 345 800 000 B. 345 000 000 C. 345 900 000 D. 346 000 000

Câu 3: Trong số 824 157 369, chữ số 2 có giá trị là:
A. 20 000 000 B. 2 000 000 C. 200 000 D. 2 000

Câu 4: Trong các số dưới đây, số nhỏ nhất là:
A. 74 125 890 B. 74 215 089 C. 74 125 098 D. 8 999 999

Câu 5: Số nào sau đây thuộc dãy số 10, 20, 30, 40, 50,...:
A. 12 345 B. 45 670 C. 23 456 D. 88 888

Câu 6: Số liền trước của số lẻ lớn nhất có bảy chữ số khác nhau là:
A. 9 876 543 B. 9 876 542 C. 9 876 541 D. 9 876 540

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Viết giá trị của chữ số 5 và chữ số 9 trong bảng sau:

Số 541 902 368 92 514 003 109 452 781

Giá trị chữ số 5

Giá trị chữ số 9

Bài 2: Số? (Làm tròn số theo bảng)

Số
Làm tròn đến hàng

Nghìn Chục nghìn Trăm nghìn

82 645 192

231 478 905

Bài 3: Cho các số: 3 561 204, 3 651 042, 892 735, 3 561 024.
a. Các số chẵn là:

b. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 4: Cho các thẻ số: 1  5  0  9  2  4  8  3



a. Số lẻ lớn nhất có 8 chữ số khác nhau ghép từ các thẻ trên:

b. Số chẵn nhỏ nhất có 8 chữ số khác nhau ghép từ các thẻ trên:

Bài 5: Viết mỗi số sau thành tổng:
2 405 160 = 

320 107 005 =

Bài 6: Năm 2024, dân số của một quốc gia là 98 500 000 người. Dự kiến sau một năm, số dân sẽ
tăng thêm 1 200 000 người. Hỏi theo dự kiến, dân số của quốc gia đó vào năm 2025 là bao nhiêu
người? Hãy làm tròn số kết quả đó đến hàng chục triệu.
Bài giải: 

--- Hết ---


